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KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 06 tháng cuối năm 2025 và triển

khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và tiêm phòng vắc

xin cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2025 trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh

Thực hiện Công văn số 2612/UBND-KT ngày 23/8/2025 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và

khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2025; Kế hoạch số

2953/KH-SNNMT ngày 29/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh

Khánh Hòa về việc tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi

đợt 2 năm 2025; Kế hoạch số 520/KH-SNN ngày 06/02/2025 của Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa)

về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2025.

UBND phường Bắc Cam Ranh xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh

gia súc, gia cầm 06 tháng cuối năm 2025 và triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử

trùng, tiêu độc môi trường và tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2025

trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho

động vật; xử lý kịp thời ổ dịch khi mới phát sinh, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm

các loại dịch bệnh, hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh truyền nhiễm

nguy hiểm gây ra đối với gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản, góp phần phát

triển sản xuất ổn định, bền vững và hiệu quả; đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ

sức khỏe con người và môi trường sinh thái trên địa bàn phường.

2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thú y ngày 19/6/2015, các văn

bản hướng dẫn thi hành Luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và

hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác phòng, chống dịch

bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải

có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và huy động

được toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật kịp thời, phù hợp và có hiệu

quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư; phải sử dụng các biện pháp

phòng là chính, trong đó biện pháp then chốt là tiêm phòng vắc xin và vệ sinh, tiêu

độc, khử trùng môi trường chăn nuôi; giám sát, phát hiện sớm khi dịch bệnh nguy

hiểm xảy ra; chống dịch quyết liệt, nhanh chóng bao vây, khống chế, hạn chế lây

lan, giảm tối đa thiệt hại kinh tế - xã hội.

- Quản  lý  chặt  chẽ  các  hoạt  động  vận  chuyển,  giết  mổ,  kinh  doanh  gia  súc,
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gia cầm trên địa bàn đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh động vật

và an toàn vệ sinh thực phẩm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Kế hoạch phòng bệnh Cúm gia cầm năm 2025

1.1. Thời gian tiêm phòng

- Tiêm phòng đợt chính: Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025.

- Tiêm phòng bổ sung: Ngoài các đợt tiêm phòng chính, thực hiện tiêm

phòng bổ sung các tháng còn lại trong năm cho đàn gia cầm chưa được tiêm

phòng trong các đợt tiêm chính, đàn nuôi mới phát sinh thuộc diện tiêm phòng,

hoặc đàn đã hết thời hạn bảo hộ miễn dịch.

1.2. Đối tượng và loại vắc xin tiêm phòng

Phường Bắc Cam Ranh không thuộc vùng có nguy cơ cao xuất hiện dịch

bệnh Cúm gia cầm nên không được hỗ trợ vắc xin tiêm phòng và giám sát bệnh,

do đó cần thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi áp dụng các

biện pháp  chăn  nuôi  an  toàn  sinh  học,  tự  bỏ  chi  phí  và  liên  hệ  đến  Trạm  Chăn  nuôi

- Thú y Cam Ranh - Cam Lâm - Trường Sa để mua vắc xin tiêm phòng triệt để và

có sự giám sát của cơ quan thú y.

2. Kế hoạch phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2025

-  Giám  sát  tình  hình  dịch  bệnh  Dịch  tả  lợn  Châu  Phi  và  lấy  mẫu  xét  nghiệm

bệnh;

Phi;

- Các  biện  pháp  tiêu  hủy  lợn  mắc  bệnh,  nghi  mắc  bệnh  Dịch  tả  lợn  Châu

- Kiểm soát  vận  chuyển,  buôn  bán  lợn,  sản  phẩm  từ  lợn;  quản  lý  giết  mổ  lợn

và việc tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn;

- Vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi khi chưa có dịch và khi

xuất hiện ổ dịch;

- Tổ chức tập huấn cho lực lượng thú y của phường, cán bộ tổ dân phố và

người chăn nuôi gia súc, gia cầm về nhận biết, khai báo dịch bệnh, các biện pháp

phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các quy định của pháp luật về

phòng, chống dịch bệnh cho động vật.

3. Kế hoạch phòng bệnh Dại động vật năm 2025

3.1. Công tác quản lý chó mèo nuôi đề phòng bệnh Dại

- Đối với chủ nuôi chó mèo (gọi chung là chủ vật nuôi): Chủ vật nuôi

phải đăng ký việc nuôi chó, mèo với UBND phường; xích, nhốt hoặc giữ chó

trong khuôn viên gia đình; bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới

người xung quanh; tiêm vắc xin phòng Dại cho chó mèo nuôi. Khi đưa chó ra nơi

công cộng phải bảo đảm an toàn người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm hoặc

xích chó và có người dắt; nuôi chó tập trung phải đảm bảo vệ sinh thú y, không

gây ồn ào, ảnh hưởng xấu tới người xung quanh; chấp hành việc tiêm vắc xin

phòng bệnh Dại chó, mèo theo quy định; chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó

thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp
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chó, mèo cắn, cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường cho người bị hại theo quy

định pháp luật.

- Đối với Tổ trưởng Tổ dân phố:

+ Lập sổ quản lý chó mèo trên địa bàn bao gồm các thông tin: Họ tên và địa

chỉ của chủ vật nuôi; số lượng vật nuôi; ngày tháng năm tiêm phòng vắc xin Dại...

+ Hàng năm trước đợt tiêm phòng phải rà soát thống kê, cập nhật thông tin

về chó mèo nuôi trên địa bàn.

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: tham mưu UBND phường Quy định cụ

thể việc bắt giữ chó thả rông ở nơi công cộng trên địa bàn quản lý; thành lập các

đội chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh Dại, có dấu hiệu mắc

bệnh Dại; thông báo trên đài truyền thanh phường về địa điểm tạm giữ chó bị bắt

để chủ vật nuôi đến nhận; áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với

chủ vật nuôi; quyết định biện pháp xử lý chó bị bắt trong trường hợp sau 48 giờ kể

từ khi có thông báo mà không có người nhận.

- Công chức phụ trách phối hợp với Trạm Chăn nuôi - Thú y Cam Ranh -

Cam Lâm- Trường Sa tổ chức tập huấn kỹ thuật bắt chó thả rông và động vật mắc

bệnh Dại hoặc có dấu hiệu mắc bệnh Dại cho các thành viên của đội chuyên trách.

3.2. Hoạt động thông tin tuyên truyền

- In băng rôn tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng dân cư về tính cấp thiết

trong công tác phòng bệnh Dại đối với động vật.

- Tổ chức tập huấn cho toàn bộ lực lượng thú y của phường và cán bộ tổ dân

phố và chủ vật nuôi nhằm nâng cao nhận thức, thái độ và thay đổi hành vi trong

phòng, chống bệnh Dại.

3.3. Phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin

- Đối tượng tiêm phòng bắt buộc: Chó, mèo trên 3 tháng

- Thời gian tiêm phòng: Hàng năm triển khai tiêm phòng đợt chính vào

tháng 6. Sau đó, hàng tháng phải tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát

sinh hoặc chó, mèo đã hết miễn dịch bảo hộ.

- Phạm vi tiêm phòng: Tổ chức tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo

trên địa bàn phường, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng khoảng 80% tổng đàn.

- Cá nhân thực hiện: chủ nuôi chó mèo

3.4. Giám sát bệnh Dại

- Giám sát lâm sàng là chủ yếu nhằm phát hiện sớm ca bệnh Dại ở động vật.

- Đối tượng giám sát chủ yếu là đàn chó, mèo nuôi ở vùng có ổ dịch cũ, địa

bàn có nguy cơ cao, địa bàn có chó, mèo nghi mắc bệnh dại cắn người, người phát

cơn dại tử vong.

- Chủ vật nuôi có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát chó, mèo

nuôi, nếu phát hiện con vật vô cớ cắn, cào người hoặc tấn công động vật khác thì

phải cách ly và báo cáo ngay cho UBND phường hoặc Trạm Chăn nuôi - Thú y

Cam Ranh, Cam Lâm, Trường Sa.
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3.5. Xây dựng vùng an toàn bệnh Dại động vật

Giao cán bộ phụ trách phối hợp Trạm Chăn nuôi - Thú y Cam Ranh, Cam

Lâm, Trường Sa triển khai xây dựng cơ sở, vùng an toàn bệnh Dại động vật tại các

khu vực nội thành, khu đông dân cư trên địa bàn theo quy định.

4. Nội dung chống dịch bệnh động vật và Kế hoạch dự trữ vắc xin, hóa

chất phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2025

Khi có dịch bệnh động vật xảy ra, UBND phường nhanh chóng triển khai

các biện pháp xử lý ổ dịch, công bố, tổ chức chống dịch trong vùng có dịch, vùng

bị uy hiếp theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Căn cứ vào mức độ, quy mô ổ dịch, Trạm Chăn nuôi - Thú y Cam Ranh,

Cam Lâm, Trường Sa phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường

tham mưu UBND phường Bắc Cam Ranh báo cáo và đề nghị bằng văn bản gửi Sở

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa để phân bổ vắc xin, hóa chất dự trữ

để kịp thời tiêm phòng bao vây và khử trùng tiêu độc ổ dịch bệnh động vật.

III. KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM

NĂM 2025.

1. Dự trù Kinh phí phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2025

1.1. Phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi

- Nguồn hóa chất tiêu độc khử trùng: Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi  

cục Chăn nuôi và Thú y) cấp.

- Kinh phí hỗ trợ công phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường:

150 lít  x 120.000 đồng/lít = 18.000.000 đồng

- Kinh phí hỗ trợ Tổ trưởng TDP tham gia giám sát: 100.000 đồng/TDP.

21 TDP x 100.000 đồng/công = 2.100.000 đồng.

Tổng  cổng:  20.100.000  đồng  (1)  (Bằng  chữ:  Hai  mươi  triệu,  một  trăm  

nghìn đồng)

1.2. Tiêm vắc xin bệnh viêm da nổi cục trâu, bò

- Nguồn  vắc  xin:  Sở  Nông  nghiệp  và  Môi  trường  (Chi  cục  Chăn  nuôi  và

Thú y) cấp. Tiêm cho 290 con; tiêm 50 con/ngày công

- Kinh phí thuê bác sĩ thú y tiêm phòng: 450.000 đồng/ngày

6 ngày công x 450.000 đồng/ngày công = 2.700.000 đồng

- Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ TDP tham gia giám sát: 50.000 đồng/công.

6 ngày công x 50.000 đồng/công = 300.000 đồng.

Cộng: 3.000.000 đồng (2) (Bằng chữ: Ba triệu đồng)

Tổng  kinh  phí  hỗ  trợ  phòng  dịch  bệnh  động  vật  năm  2025:  (1)+(2)=

23.100.000 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu một trăm nghìn đồng).

- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ ngân sách phường Bắc Cam Ranh. Các kinh

phí trên là tạm tính, trong quá trình triển khai thực hiện điều chỉnh cho phù hợp và

thanh quyết toán theo kết quả thực tế thực hiện.
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2. Kinh phí chống dịch: Thực hiện theo thực tế khi xảy ra dịch, định mức

hỗ trợ thực hiện theo các quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

- Tham mưu UBND phường Bắc Cam Ranh xây dựng kế hoạch, chịu trách

nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh ở động vật trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức thống kê cơ sở chăn nuôi, hướng dẫn người chăn nuôi gia súc, gia

cầm thuộc địa bàn quản lý kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54,

Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018 và Điều 4, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT

ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Luật

Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

- Tổ chức, tuyên truyền đến tận người chăn nuôi về kế hoạch tiêm phòng,

thời gian tiêm phòng, địa điểm tiêm phòng...; triển khai tiêm phòng triệt để theo

quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành quy định tiêm phòng

bắt buộc cho vật nuôi; chỉ đạo cho từng tổ dân phố tập trung gia súc về địa điểm

quy định để tiêm phòng.

- Giám sát, phát hiện sớm các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật xảy ra trên

địa bàn và phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp xử lý kịp

thời nhằm hạn chế lây lan trên diện rộng và khống chế được dịch bệnh trong thời

gian ngắn nhất. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền các chủ hộ chăn nuôi không tuân

thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh ở động vật,

- Khi có dịch bệnh xảy ra, bố trí địa điểm, huy động lực lượng tại địa

phương tham gia tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật đảm bảo điều kiện về vệ

sinh thú y, vệ sinh môi trường và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

- Kiểm tra, thẩm định việc tiêm vắc xin phòng dịch bệnh và phun thuốc tiêu

độc khử trùng môi trường chăn nuôi trình UBND phường xem xét, hỗ trợ kinh phí

thực hiện.

- Kịp thời báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế

hoạch, đồng thời tham mưu UBND phường chỉ đạo giải quyết nhằm đảm bảo tính

hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định và thanh toán kinh phí tiêm phòng vắc

xin, phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi.

- Tham mưu UBND phường cấp kinh phí thanh toán hỗ trợ công tác phòng,

chống dịch bệnh động vật nuôi trên địa bàn; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí

phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Tham mưu UBND phường địa điểm chôn lấp động vật nuôi bị dịch bệnh

khi có dịch xảy ra.

2. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị hướng dẫn công tác tuyên

truyền về phòng, chống dịch bệnh động vật nuôi để người dân chủ động, tự giác

tham  gia  phòng,  chống  dịch  bệnh;  nâng  cao  ý  thức  của  người  dân  trong  sử  dụng
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các sản phẩm động vật nuôi. Đăng tải các thông tin tuyên truyền trên trang thông

tin điện tử phường.

- Thông báo công khai nội dung kế hoạch này trên hệ thống Đài truyền

thanh phường để người dân và các cơ sở chăn nuôi được biết.

3. Trạm Chăn nuôi - Thú y Cam Ranh, Cam Lâm, Trường Sa

- Chủ trì, phối hợp với UBND phường hướng dẫn người dân thực hiện các

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho

đàn động vật nuôi.

- Thực hiện việc tiếp nhận vắc xin tiêm phòng, thuốc sát trùng từ Sở Nông

nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) cấp để tổ

chức tiêm phòng và phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường năm 2025 theo

đúng kế hoạch đề ra.

- Phối hợp với UBND phường thống kê và quản lý chặt chẽ số lượng động

vật nuôi trong diện tiêm phòng; thực hiện tiêm phòng, phun thuốc sát trùng phải

đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng thời gian quy định, đủ số mũi tiêm, tránh lãng phí,

thất thoát.

- Tăng cường kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y trên địa bàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế

hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo

cáo về UBND phường (thông qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) để có ý kiến

chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- Sở NN&MT (b/c);

- Chi cục CN-TY tỉnh;

- CT UBND phường (b/c);

- Phòng VH-XH;

- Trạm CN-TY CR, CL, TS;

- Công an phường;

- Các TDP;

- Lưu: VT, KTHT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Phương


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-03T10:43:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	Huỳnh Nữ Hoàng Trúc<hnhtruc.baccamranh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-03T10:59:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	Trần Văn Phương<tvphuong@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-03T11:40:06+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC CAM RANH<ubndbaccamranh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-03T11:40:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC CAM RANH<ubndbaccamranh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-03T11:40:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC CAM RANH<ubndbaccamranh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




